
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 6 – B19 phố Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

13/03/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN METCO VIỆT LÀO

0110647336

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn than đá, than non, than bùn, than củi, gỗ 
nhiên liệu, naphtha.

4661(Chính)

2. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ bán buôn vàng và kim loại quý khác)

4662

3. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn xi măng đen, xi măng trắng;- Bán buôn 
clanhke;- Bán buôn gạch xây, ngói lợp mái;- Bán buôn đá, cát, 
sỏi; - Bán buôn vật liệu xây dựng khác.

4663

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hoá chất công nghiệp như: anilin, mực in, 
tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng 
hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối 
công nghiệp, axít và lưu huỳnh; Bán buôn đá quý

4669

5. Khai thác và thu gom than cứng 0510

6. Khai thác và thu gom than non 0520

7. Khai thác dầu thô 0610

8. Khai thác khí đốt tự nhiên 0620

9. Khai thác quặng sắt 0710

10. Khai thác quặng uranium và quặng thorium 0721

11. Dịch vụ đóng gói 8292

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (Trừ 
hoạt động đấu giá)

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN METCO 
VIỆT LÀO
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: METCO VIET LAO MINERAL JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: METCO VIET LAO MINERAL JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0989946990
Email: metcovietlao@gmail.com

Fax:
Website:
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13. Bán buôn tổng hợp
(Trừ các loại Nhà nước cấm)

4690

14. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

15. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
Chi tiết: - Khai thác và chuẩn bị khai thác quặng bôxít; - Khai 
thác quặng nhôm, đồng, chì, kẽm, thiếc, mangan, krôm, niken, 
coban, molypden, tantali, vanadi.

0722

16. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

17. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

18. Khai thác và thu gom than bùn 0892

19. Khai thác muối 0893

20. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Khai thác mỏ và khai thác khoáng chất và nguyên liệu 
khác chưa được phân vào đâu như:
+ Nguyên liệu làm đá mài, đá quý, các khoáng chất, graphite 
tự nhiên, và các chất phụ gia khác...
+ Đá quý, bột thạch anh, mica

0899

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên 0910

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác 0990

23. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất bột đá, đá mài hoặc đá đánh bóng và các 
sản phẩm tự nhiên, nhân tạo; - Sản xuất sợi và tấm dệt khoáng 
phi kim loại, quần áo, mũ, giày dép, giấy, dây bện, dây 
thừng...; - Sản xuất các nguyên liệu mài và các đồ không lắp 
khung của các sản phẩm đó với nguyên liệu khoáng hoặc xen 
lu lô; - Sản xuất vật liệu cách điện khoáng sản; - Sản xuất các 
sản phẩm từ khoáng khác như: Mica và các sản phẩm từ mica, 
than bùn, than chì; - Sản xuất các sản phẩm từ asphát và 
nguyên liệu tương tự; - Sợi các bon và graphit và các sản phẩm 
từ sợi các bon (trừ các thiết bị điện)

2399

24. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

25. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

26. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán lẻ trực tiếp nhiên liệu, bán lẻ của các đại lý hưởng 
hoa hồng ( ngoài cửa hàng).

4799

27. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

28. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho loại khác

5210

29. Bốc xếp hàng hóa 5224

30. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

31. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

32. Phá dỡ 4311
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15.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 1.500.000

33. Chuẩn bị mặt bằng
(Loại trừ hoạt động nổ mìn)

4312

34. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói lợp mái;- Bán lẻ đá, 
cát, sỏi;- Bán lẻ sắt, thép xây dựng;- Bán lẻ vật liệu xây dựng 
khác.

4752

35. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ dầu hoả, gas, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong 
các cửa hàng chuyên doanh;
- bán lẻ dầu hỏa, khí đốt, khí dầu mỏ hóa lỏng, các sản phẩm 
hóa dầu và các sản phẩm có liên quan phục vụ sản xuất, vận 
chuyển, dân sinh trong các cửa hàng chuyên doanh. 
(Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu; Nghị 
định 08/2018/NĐ-CP sửa đổi một số nghị định liên quan đến 
điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước 
của Bộ Công thương; Nghị định 107/2009/NĐ-CP Về kinh 
doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; Nghị định 19/2016/NĐ-CP Về 
kinh doanh khí)

4773

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN KINH 
TẾ - KỸ 
THUẬT

Số 08, đường 
Nguyễn Tri 
Phương, Phường 
Quán Thánh, 
Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

150.000 1.500.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 150.000 1.500.000.000 10,000

0104879593

2 CÔNG TY CỔ 
PHẦN XNK 
HẢI DƯƠNG

Khu Bích Nhôi 1, 
Phường Minh 
Tân, Thị xã Kinh 
Môn, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

630.000 6.300.000.000 42,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 630.000 6.300.000.000 42,000

0801176799
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3 CÔNG TY CỔ 
PHẦN TẬP 
ĐOÀN LONG 
BIÊN

Số 6- B19 Nghĩa 
Tân, Phường 
Nghĩa Tân, Quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

495.000 4.950.000.000 33,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 495.000 4.950.000.000 33,000

0105407032

4 CÔNG TY 
TNHH CF 
HOLDINGS

Số 119-121 Phố 
Đại Từ, Phường 
Đại Kim, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

150.000 1.500.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 150.000 1.500.000.000 10,000

0109893961

5 NGUYỄN 
VĂN HẢI

Tổ 19, Phường 
Mai Dịch, Quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

75.000 750.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 75.000 750.000.000 5,000

0010780067
60

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       031070001445
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số nhà 21, ngách 24/3, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 21, ngách 24/3, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN MẠNH HÙNG Nam

26/10/1970 Kinh Việt Nam

27/12/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001060004075
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Biệt thự 16 – Khu đô thị Mới Nghĩa Đô Hoàng 25, Phường Cổ Nhuế 
1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Biệt thự 16 – Khu đô thị Mới Nghĩa Đô Hoàng 25, Phường Cổ Nhuế 1, 
Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ĐỨC THUẬN Nam

10/02/1960 Kinh Việt Nam

14/03/2023 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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